
Gói thầu số 03: Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023 (mã hiệu: ĐTTT.03.2021)

Tên đơn vị : Sở Y Tế Bình Phước

Tỉnh/TP : Tỉnh Bình Phước

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG QUỐC GIA/ĐÀM PHÁN GIÁ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của Sở Y Tế Bình Phước)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng
mua vượt

20%

(3)

Số lượng đã
nhập

(4)

Số lượng phân
bổ chưa thực
hiện đến thời
điểm đề nghị

(5)=(1)+(2)-(4)

Số lượng
đề nghị
điều tiết

Nhà thầu trúng thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế thị xã Chơn Thành

1 J01CR02.02.0
1.N1

Amoxicilin + Acid
Clavulanic

875mg + 125mg Medoclav 1g VN-20557-17,
Hiệu lực:
08/06/2022

Nhóm
1

Viên 6,800 50,000 CÔNG TY TNHH DƯỢC
PHẨM U.N.I VIỆT NAM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm y tế thị xã Bình Long

1 J01CR02.02.0
1.N1

Amoxicilin + Acid
Clavulanic

875mg + 125mg Medoclav 1g VN-20557-17,
Hiệu lực:
08/06/2022

Nhóm
1

Viên 6,800 336,000 -80,000 256,000 -50,000 CÔNG TY TNHH DƯỢC
PHẨM U.N.I VIỆT NAM
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